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BÀI TẬP – MÔN TOÁN ( TUẦN 24 ) 

TIẾT 1 

1. Đặt tính rồi tính: 

a) 1454 : 4 

…………… 

…………… 

…………… 

b) 2750 : 5 

…………… 

…………… 

…………… 

c) 2167 : 6 

…………… 

…………… 

…………… 

2. Có 6 bao gạo,mỗi bao đựng 136kg gạo. Số gạo đó chia đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng 

bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

3. Điền số hoặc số La Mã vào bảng (theo mẫu) 

Số 5 7 9     21     

Số La Mã V     X XIV   XII XVIII 

 

4. Xếp các số: XI, VIII,VI, IX, IV, XX, XIX theo thứ tự từ lớn đến bé: 

…………………………………………………………………………… 

 

5. Đồng hồ chỉ mấy giờ? (Viết vào chỗ chấm) 
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TIẾT 2 

1. Tính giá trị biểu thức: 

a) 2468 : 2 x 3 = ……………….. 

                        = …………........... 

c) (1560 + 2316) : 4 = ………….. 

                                 = …………... 

b) 2406 : 3 + 1237 = ………………... 

                               = …………........... 

d) 3824 – 4560 : 5 = ………………... 

                              = …………............ 

2. Một cửa hàng nhận về 4 thùng hàng như nhau, mỗi thùng có 1216kg hàng. Số hàng đó 

chia đều cho 2 xe chở. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?  

Bài giải 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

3. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng 

 
 

4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 24m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính 

chu vi mảnh vườn đó 

Bài giải 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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TIẾT 3 

  1)Đặt tính rồi tính: 

a) 4754 : 2 

…………… 

…………… 

…………… 

b) 7615 : 3 

…………… 

…………… 

…………… 

c) 2473 : 5 

…………… 

…………… 

…………… 

2)Một vườn ươm có 2562 cây giống. Người ta đã đem 
3

1
 số cây giống đó đi 

trồng. Hỏi vườn ươm còn lại bao nhiêu cây giống? 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 

3)Viết số thích hợp vào ô trống: 

I II III  XI  VII  VIII XXI  

1   5  20  10   9 

4)Nối chữ số La Mã với cách đọc số đó: 

 

 

 

 

 

 

5)Viết các số VIII, V, IX, IV, XI, X 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ....................................................................................  

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ....................................................................................  

Sáu Mười một Hai mươi 

Năm Ba Hai mươi mốt Chín 

III III V VI XI IX XX XXI 
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BÀI TẬP – MÔN TIẾNG VIỆT  

 

I/ Chính tả:           Bài: Tiếng đàn 

- Các em viết ( từ Tiếng đàn bay ra vườn … đến hết ). Trong sách giáo khoa 

Tiếng việt 3  (trang 55): Các em viết vào vở Chính tả. 

Câu 2 Em hãy tìm các từ: 

a) Các từ gồm hai tiếng, tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s: ……………….... 

……………………………………………………………………………… 

b) Các tiếng gồm hai tiếng đều mang thanh hỏi: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

II/ Luyện từ và câu: 

Câu 1:  Em hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ : 

a) Chỉ những người hoạt động nghệ thuật: …………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………….. 

b) Chỉ các hoạt động nghệ thuật: ……………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

c) Chỉ các môn nghệ thuật: …………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Câu 2:  Em hãy đặt dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn. 

Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,… đều là 

một tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ hoạ sĩ nhà 

văn nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài, say mê để đem lại cho 

chúng ta những giờ giải trí tuyệt vời giúp chúng ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm 

cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. 

III/ Tập làm văn. 
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Đề: Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10 câu ) Kể về một người lao động 

trí óc mà em biết,  theo gợi ý sau: 

- Gợi ý: 

a) Người đó là ai, làm nghề gì ? 

b) Người đó hằng ngày làm những việc gì ? 

c) Người đó làm việc như thế nào? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 


